
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 24/01/2025  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Người 

nhận 

hồ sơ 

Thô

ng 

tin 

địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

250120-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N 

QUANG 

THÀNH 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0362625176 20/01/2025 

09:45:29 

21/01/2025 

09:45:00 

20/01/2025 

15:53:20 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

2 H56.26.24-

250120-0004 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250120-

2323) 

 Nguyễn 

Hữu Bảo 

Lâm 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0328461644 20/01/2025 

10:34:41 

20/01/2025 

17:00:00 

20/01/2025 

17:23:10 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

3 H56.26.24-

250120-0001 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 PHÙNG 

THỊ 

THÔN HỢP 

ĐỒNG, Xã 

Hoằng 

0976348344 20/01/2025 

10:34:54 

03/02/2025 

10:33:59 

20/01/2025 

21:16:32 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha



PHƯỢN

G 

Giang, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

nh 

Hóa 

4 H56.26.24-

250120-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N HỮU 

SIỂU 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398102833 20/01/2025 

14:30:37 

21/01/2025 

14:30:00 

21/01/2025 

10:12:33 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

5 H56.26.24-

250120-0011 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ 

QUANG 

DŨNG 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0392141358 20/01/2025 

15:14:46 

21/01/2025 

15:13:59 

21/01/2025 

10:12:09 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

6 H56.26.24-

250120-0010 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 LÊ 

CÔNG 

HÙNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0366374265 20/01/2025 

15:15:28 

21/01/2025 

15:15:00 

21/01/2025 

10:12:21 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



hoặc chứng 

nhận 

7 H56.26.24-

250120-0009 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

XUÂN 

THÔN 

KHANG 

THỌ HƯNG 

0387553258 20/01/2025 

16:31:24 

23/01/2025 

16:30:59 

21/01/2025 

12:02:04 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

8 H56.26.24-

250120-0008 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N VĂN 

THUẬN 

THÔN 

KHANG 

THỌ HƯNG 

0963598883 20/01/2025 

16:31:48 

27/02/2025 

16:30:59 

21/01/2025 

12:01:38 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

9 H56.26.24-

250121-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ VIẾT 

DƯƠNG 

27/31 Đường 

Số 9, Khu 

Phố 10, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978998860 21/01/2025 

10:01:12 

22/01/2025 

10:01:00 

21/01/2025 

16:43:25 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

10 H56.26.24-

250121-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ VIẾT 

DƯƠNG 

27/31 Đường 

Số 9, Khu 

Phố 10, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978998860 21/01/2025 

11:15:16 

22/01/2025 

11:15:00 

22/01/2025 

09:30:04 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

11 H56.26.24-

250121-0003 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 LÊ THẾ 

CÔNG 

THÔN PHÚ 

THỊNH 

0969148102 21/01/2025 

11:15:25 

22/01/2025 

11:15:00 

21/01/2025 

16:59:49 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

12 H56.26.24-

250121-0005 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

 NGUYỄ

N HẢI 

ĐĂNG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

0896546999 21/01/2025 

11:16:50 

21/01/2025 

17:00:00 

21/01/2025 

17:02:08 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha



thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250121-

2387) 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

nh 

Hóa 

13 H56.26.24-

250121-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGÔ 

VĂN 

KIÊN 

Phòng 207,  

CT2, Chung 

cư Hoàng 

Long phường 

Tào Xuyên, 

TP Thanh 

Hóa., Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978863223 21/01/2025 

13:39:01 

22/01/2025 

13:39:00 

22/01/2025 

09:27:57 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

14 H56.26.24-

250121-0008 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250121-

3927) 

 LÊ AN 

NHIÊN 

Thôn Khang 

Thọ Hưng, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962789921 21/01/2025 

15:36:09 

22/01/2025 

17:00:00 

21/01/2025 

17:01:41 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

15 H56.26.24-

250122-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

 NGUYỄ

N THỊ 

QUỲNH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0384783069 22/01/2025 

09:10:17 

23/01/2025 

09:09:59 

22/01/2025 

15:47:15 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

16 H56.26.24-

250121-0007 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

TUYẾT 

MINH 

SỐ NHÀ 14, 

ĐƯỜNG ĐÔ 

LƯƠNG, TỔ 

39, KHU 

PHỐ 3 

0982313280 22/01/2025 

09:30:39 

03/02/2025 

09:30:00 

23/01/2025 

14:56:48 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

17 H56.26.24-

250122-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ VIẾT 

DƯƠNG 

27/31 Đường 

Số 9, Khu 

Phố 10, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978998860 22/01/2025 

10:01:01 

23/01/2025 

10:01:00 

22/01/2025 

15:46:39 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

18 H56.26.24-

250122-0003 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250122-

2504) 

 PHÙNG 

MỸ CHI 

Thôn Khang 

Thọ Hưng, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0888206824 22/01/2025 

14:39:55 

22/01/2025 

17:00:00 

23/01/2025 

09:22:03 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

19 H56.26.24-

250122-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

 LÊ THỊ 

HƯƠNG 

LY 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0396883154 22/01/2025 

15:59:05 

23/01/2025 

15:58:59 

22/01/2025 

16:29:33 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

20 H56.26.24-

250122-0005 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250122-

0934) 

 LÊ THỊ 

KIẾN 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0379538995 23/01/2025 

09:04:54 

23/01/2025 

17:00:00 

23/01/2025 

11:04:15 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

21 H56.26.24-

250122-0006 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250122-

4563) 

 LÊ CÁT 

NGÂN 

HÀ 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0326867227 23/01/2025 

09:07:55 

23/01/2025 

17:00:00 

23/01/2025 

11:02:36 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

22 H56.26.24-

250123-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 VŨ THỊ 

HẰNG 

525/29/7 LÊ 

VĂN 

LƯƠNG, 

Phường 11, 

Quận 3, 

0362186567 23/01/2025 

11:43:40 

24/01/2025 

13:30:00 

23/01/2025 

17:59:13 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

 


